


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN VỊ: MN TÂN LẬP THÀNH   
TỔ KHỐI LÁ
LỚP: Lá 2
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON
Thực hiện 3 tuần
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	MỤC TIÊU GD
	NỘI DUNG GD
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	09/09/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	16/09/2024

	
	
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Cô Giáo Em"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
	23/09/2024

	MT 5:
Thể hiện nhanh mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	Bật xa 40 - 50cm.
Bật - nhảy từ trên cao xuống (40 - 45cm).
	       LVPTTC
Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
	11/09/2024

	
	
	     LVPTTC 
Nhảy Xuống Từ Độ Cao 40m
	18/09/2024

	
	
	     LVPTTC
Bật liên tục qua 4-5 vòng
	25/09/2024

	MT 7:
Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số vận động 
	Cài, cởi cúc, kéo khóa, xâu, luồn, buộc dây
	
	09/09/2024

	MT 13:
Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống  
	Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc
	09/09/2024

	
	
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	16/09/2024

	
	
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
	23/09/2024

	MT 18:
Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh 
	Biết: Cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt dễ bị hóc, sặc
	Ăn Giỏi Ngủ Ngoan
	16/09/2024

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 33:
Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? đây là mấy?...
	Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	      LVPTNT
Đếm đến 6, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 6. Đọc được số 6 
	17/09/2024

	MT 36:
Tách/ gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm. 
	Gộp/ tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	        LVPTNT
Tách gộp số lượng trong phạm vi 6 và đếm 
	26/09/2024

	MT 49:
Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện
	Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non, công việc của các cô bác trong trường.
	- Dạo chơi quan sát bầu trời và trò chuyện trường mầm non
- Trò chơi: + TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân.   
+ TCDG: Kéo co 
+ Chơi tự do.
	09/09/2024

	
	
	LVPTNT
KPKH: Ngôi Trường của bé
	10/09/2024

	
	
	 LVPTNT
Trò chuyện về lớp học của bé
	19/09/2024

	
	
	
	16/09/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về các cô nhân viên, giáo viên trường mầm non
- Trò chơi: + TCVĐ: Nhảy tiếp sức
                  + TCDG:  Lộn cầu vồng.  
                  + Chơi tự do.
	23/09/2024

	
	
	
	23/09/2024

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 59:
Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm… phù hợp với ngữ cảnh.
	Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	- Dạo chơi quan sát bầu trời và trò chuyện trường mầm non
- Trò chơi: 
+ TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân.   
+ TCDG: Kéo co 
+ Chơi tự do.
	09/09/2024

	
	
	 - Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về lớp học của bé
- Trò chơi: 
+ TCVĐ: Nhảy tiếp sức
+ TCDG:  Lộn cầu vồng.  
+ Chơi tự do.
	16/09/2024

	
	

	
	
	- Đọc Thơ Trong CĐ
- Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
TCVĐ: Cướp Cờ
	23/09/2024

	MT 62:
Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao... 
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi
	     LVPTNN
Thơ: Cô Giáo Của Em
	20/09/2024

	MT 63:
Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện…trong nội dung truyện. 
	Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
	      LVPTNN
Truyện "Bạn mới"
	13/09/2024

	
	
	   LVPTNN
Truyện: Vịt con đi học
	27/09/2024

	MT 65:
Sử dụng các từ: cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng… phù hợp với tình huống.
	Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
	
	09/09/2024

	MT 67:
Nói rõ ràng
	Phát âm đúng các chữ cái tiếng việt
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	09/09/2024

	
	
	
	09/09/2024

	
	
	Hoạt động theo ý thích
Trò chuyện thêm với trẻ về trường mầm non bé đang học
Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con 
Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
	09/09/2024

	
	
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
	09/09/2024

	MT 74:
Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt
	Nhận dạng các chữ cái.
	          LVPTNN
Làm Quen Chữ Cái O, Ô, Ơ
	24/09/2024

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 80:
Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 
	Những công việc cần làm vừa sức của mình
	 
- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về lớp học của bé
- Trò chơi: 
+ TCVĐ: Nhảy tiếp sức
+ TCDG:  Lộn cầu vồng.  
+ Chơi tự do.
	16/09/2024

	MT 89:
Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy đinh, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép. 
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	Hoạt động theo ý thích
Trò chuyện thêm với trẻ về trường mầm non bé đang học
Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con 
Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
	09/09/2024

	
	
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
	09/09/2024

	
	
	Trò Chuyện Về Vệ Sinh Trường, Lớp.
Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
Chơi với các đồ dùng trong lớp theo ý thích
	16/09/2024

	
	
	
	23/09/2024

	MT 90:
Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
	Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép, lịch sự
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	09/09/2024

	
	
	            LVPTTCXH
Bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
	12/09/2024

	
	
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	16/09/2024

	
	
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
	16/09/2024

	
	
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
	23/09/2024

	
	
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
	23/09/2024

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 102:
Trẻ vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát. Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	LVPTTM
Vận động: "Rước Đèn Dưới Trăng"
	16/09/2024

	MT 103:
Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt..
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về các cô nhân viên, giáo viên trường mầm non
- Trò chơi: + TCVĐ: Nhảy tiếp sức
                  + TCDG:  Lộn cầu vồng.  
                  + Chơi tự do.
	23/09/2024

	MT 107:
Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	LVPTTM
TH: Vẽ Trường Mầm Non
	09/09/2024

	MT 112:
Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét và bố cục.
	LVPTTM
Tạo Hình: Vẽ Đồ Chơi trong lớp
	23/09/2024















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
Trường Mầm Non
Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90, MT 67)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi quan sát bầu trời và trò chuyện trường mầm non
- Trò chơi: + TCVĐ: Chuyền bóng bằng chân.   
                  + TCDG: Kéo co 
                  + Chơi tự do.
(MT 59, MT 49)

	Học
	LVPTTM
TH: Vẽ Trường Mầm Non
(MT 107)
	LVPTNT
KPKH: Ngôi Trường của bé
(MT 49)
	
  LVPTTC
Bật tại chỗ, bật tiến về phía trước
(MT 5)
	LVPTTCXH
Bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
(MT 90)
	LVPTNN
Truyện "Bạn mới"
(MT 63)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai: Cô giáo
Góc Xây Dựng: Xây dựng trường mầm non Tân Lập Thành. Lắp ghép một số đồ chơi trong sân trường
Góc Vận Động:
- Xâu hoa.
- Lắp ráp, xếp chồng.
Góc Học Tập:
- Ghép trường mầm non bằng các loại khối, hình học, que tính, ghép chữ, sao chép, tô đồ, làm sách về trường mầm non . 
Góc Nghệ Thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt dán
- Tận dụng nguyên vật liệu làm trường mầm non của bé.
(MT 65, MT 67, MT 7)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc
(MT 13)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	Hoạt động theo ý thích
Trò chuyện thêm với trẻ về trường mầm non bé đang học
Cô hướng những trẻ chưa thực hiện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con 
Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
(MT 89, MT 67)

	Trả Trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 89, MT 67)



























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
Lớp học của bé- tết trung thu
Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng
	HOẠT ĐỘNG
	      THỨ HAI
	 THỨ BA
	 THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ:
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Trường Cháu Đây Là Trường Mầm Non"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	 - Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về lớp học của bé
- Trò chơi: + TCVĐ: Nhảy tiếp sức
                  + TCDG:  Lộn cầu vồng.  
                  + Chơi tự do.
(MT 80, MT 59)

	Học
	LVPTTM
Vận động: "Rước Đèn Dưới Trăng"
(MT 102)
	 LVPTNT
Đếm đến 6, thêm bớt các nhóm đối tượng trong phạm vi 6. Đọc được số 6 
(MT 33)
	     LVPTTC 
Nhảy Xuống Từ Độ Cao 40m
(MT 5)
	      LVPTNT
Trò chuyện về lớp học của bé
(MT 49)
	     LVPTNN
Thơ: Cô Giáo Của Em
(MT 62)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai: Gia đình: làm quen một số đồ dùng ăn – uống
Góc Xây Dựng: Xây lớp học của bé. Lắp ghép một số đồ chơi trong lớp
Góc Vận Động: Xâu hoa. Lắp ráp, xếp chồng.
Góc Học Tập: Ghép trường mầm non bằng các loại khối, hình học, que tính, ghép chữ, sao chép, tô đồ, làm sách về trường mầm non . 
Góc Thiên Nhiên:Chăm sóc cây xanh 
(MT 49, MT 59)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 13)
Ăn Giỏi Ngủ Ngoan
(MT 18)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	Trò Chuyện Về Vệ Sinh Trường, Lớp.
Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
Chơi với các đồ dùng trong lớp theo ý thích
(MT 89)

	Trả Trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)


































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
Trường Mầm non có những ai
Từ ngày 23/09/2024 đến ngày 27/09/2024
Giáo viên thực hiện: Phạm Thị Phượng

	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	    THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ, Chơi
	Trò Chuyện, Đón Trẻ
Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
Nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
(MT 90)

	Thể dục sáng
	Thể Dục Sáng Theo Bài " Cô Giáo Em"
- Tay - Chân - Bụng - Bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt Động Ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát thời tiết và trò chuyện về các cô nhân viên, giáo viên trường mầm non
- Trò chơi: + TCVĐ: Nhảy tiếp sức
                  + TCDG:  Lộn cầu vồng.  
                  + Chơi tự do.
(MT 49, MT 103)

	Học
	LVPTTM
Tạo Hình: Vẽ Đồ Chơi trong lớp
(MT 112)
	          LVPTNN
Làm Quen Chữ Cái O, Ô, Ơ
(MT 74)
	     LVPTTC
Bật liên tục qua 4-5 vòng
(MT 5)
	        LVPTNT
Tách gộp số lượng trong phạm vi 6 và đếm 
(MT 36)
	   LVPTNN
Truyện: Vịt con đi học
(MT 63)

	Chơi, Hoạt Động Ở Các Góc
	Góc Phân Vai:Cô giáo
Góc Xây Dựng:
- Xây dựng trường mầm non Tân lập thành
Góc Vận Động:
- Lắp ráp đồ chơi bé thích.
- TCVĐ: bật liên tục vào vòng.
Góc Nghệ Thuật:
- Vẽ, tô màu, cắt dán, tận dụng nguyên vật  liệu làm trường mầm non của bé.
Góc Học Tập:- Ghép trường Mầm Non bằng các loại khối, hình học, que tính.
(MT 49, MT 89)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kĩ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc nhở trẻ ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gắng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Ngủ đúng giờ và đủ giấc.
(MT 13)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	Đọc Thơ Trong Chủ Đề
Cô hướng những trẻ chưa thực hện tốt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
TCVĐ: Cướp Cờ
(MT 59)

	Trả Trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi, cất vào đúng nơi quy định
- Trao đổi phụ huynh về tình hình vủa trẻ ở lớp.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân , ra về
(MT 90)



